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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



Số: 267/QĐ-LTT-HĐSK 
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sáng kiến năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định 13/2012/NĐ-CP  ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

 Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hướng dẫn số 407/HD-GDĐT-VP ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 3 năm 2017;

Theo đề nghị của Hội đồng Sáng kiến thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận sáng kiến năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cho 119 cá nhân tham gia viết đề tài (danh sách đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng Sáng kiến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và các Ông (Bà) có tên ghi nơi điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG 

· Như Điều 3;

· Lưu: VT, HĐSK.


Phạm Hữu Lộc
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2016 - 2017
(Theo Quyết định số 267/QĐ-LTT-HĐSK ngày 31 tháng 3 năm 2017

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM)

	TT
	Tác giả
	Chức vụ
	Tên đề tài sáng kiến
	Xếp loại

	1. 
	Ông Phạm Hữu Lộc
	Hiệu Trưởng
	Xây dựng Quy trình phát triển chương trình đào tạo theo định hướng CDIO cho các khoa Công nghệ tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Xuất sắc

	2. 
	Ông Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo viên chủ nhiệm ở lớp có nhiều học sinh cá biệt trong trường THPT Lý Tự Trọng TPHCM
	Xuất sắc

	3. 
	Ông Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phát triển tư duy sáng tạo trong học tập theo hướng tiếp cận năng lực của người học bằng phương pháp "tập kích não" và "giản đồ ý"
	Xuất sắc

	4. 
	Ông Nguyễn Kính
	Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Hoàn thiện khâu quản lý quy trình trang bị, sử dụng, bảo quản sử dụng tài sản tại trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
	Xuất sắc

	5. 
	Bà Hồng Mộng Tuyết Dung 
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số kinh nghiêm trong  việc quản lý thu – chi  nguồn ngân sách cấp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
	Xuất sắc

	6. 
	Bà Trần Thị Minh Thoa
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Tổ chức công tác kế toán khoa học quản lý hiệu quả các nguồn thu – chi ngân sách và sự nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Xuất sắc

	7. 
	Bà Huỳnh Thị Mai
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Một số giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh năm 2017 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Xuất sắc

	8. 
	Ông Lâm Viết Dũng
	 Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ HSSV tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
	Xuất sắc

	9. 
	Ông Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đá tinh khiết phục vụ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Xuất sắc

	10. 
	Ông Nguyễn Văn Thành
	Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Thiết kế chế tạo chuông báo giờ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Xuất sắc

	11. 
	Bà Trần Kim Thu Liễu
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Giải pháp vi tính hóa các hoạt động của Khoa Khoa học Cơ bản chuẩn bị cho quá trình nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định ISO 9001: 2008 hoặc tương đương.
	Xuất sắc

	12. 
	Bà Nguyễn Thị Nhuận
	Phụ trách Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
	Một số biện pháp để thực hiện việc dạy 2 buổi /ngày (buổi 2) để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường THPT Lý Tự Trọng.
	Xuất sắc

	13. 
	Ông Nguyễn Ngọc Phương
	Trưởng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Thực trạng và một số giải pháp hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp (2 bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học Giáo dục VN)
	Xuất sắc

	14. 
	Bà Trần Thị Thu Hà
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Kỹ năng sắp xếp bàn làm việc cho nhân viên văn phòng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	15. 
	Bà Vũ Như Quỳnh
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp nâng cao tính tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
	Tốt

	16. 
	Bà Phan Thị Ngọc Phượng
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm trong công tác tổng hợp và quản lý hồ sơ thi đua tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Tốt

	17. 
	Bà Lưu Hoàng Hải Yến
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm sử dụng phím tắt trong office 2010 vào công tác văn phòng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	18. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
	Tốt

	19. 
	Ông Phạm Lê Đông Hưng
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	Tổ chức quản lý sổ sách khoa học đáp ứng yêu cầu quản lý theo dõi tài sản, vật tư …. Trong trường  Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	20. 
	Bà Huỳnh Thị Minh Ly
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh năm 2016 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Tốt

	21. 
	Ông Lương Xuân Thịnh
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Xây dựng phong trào Hội sinh viên theo hướng phát triển tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Tốt

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Phó Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	Một số biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm vật tư thực tập tại các khoa nghề tại Trường CĐKT Lý Tự trọng TP.Hồ Chí Minh.
	Tốt

	23. 
	Ông Phan Đức Long
	Tổ trưởng Tổ Quản lý Ký túc xá sinh viên; Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	Một số kinh nghiệm trong công tác biên soạn và thực hiện nội qui Ký túc xá tại Trường CĐKT Lý Tự trọng TP.Hồ Chí Minh.
	Tốt

	24. 
	Bà Nguyễn Ngọc Trang
	Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Quản lý dự án NGO với Microsoft Project
	Tốt

	25. 
	Ông Nguyễn Thành Nam
	Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Ứng dụng phần mềm SPSS vào trong công tác giảng dạy và quản lý thống kê
	Tốt

	26. 
	Ông Lê Tiến Dũng
	Nhân viên phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Xây dựng biểu mẫu quản lý dự án đào tạo Điện
	Tốt

	27. 
	Ông Cao Đình Trung Hậu
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm vận dụng phương pháp hợp tác nhóm nhỏ trong dạy học Học phần Vật lí 3 bậc Trung cấp chuyên nghiệp
	Tốt

	28. 
	Ông Giang Phi Hùng
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Một số giải pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly ngắn cho sinh viên  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
	Tốt

	29. 
	Ông Nguyễn Thanh Tú
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Xây dựng bài giảng điện tử môn Vật lý 1
	Tốt

	30. 
	Ông Trịnh Khắc Vũ
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	Kinh nghiệm cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa - khử trong phản ứng của axit
	Tốt

	31. 
	Ông Chung Trần Thế Vinh
	Trưởng khoa 
Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Công nghệ CNC bậc Cao đẳng chuyên nghiệp
	Tốt

	32. 
	Ông Nguyễn Tiến Nhân
	Giảng viên 
khoa Công nghệ Cơ khí
	Giải pháp thực hiện Đồ án tính toán Thiết kế hệ dẫn động cơ khí cho sinh viên cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	Tốt

	33. 
	Bà Đỗ Thị Phương Khanh
	Giảng viên 
khoa Công nghệ Cơ khí
	Một số kinh nghiệm giảng dạy hiệu quả học phần Autocad bậc cao đẳng kỹ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Tốt

	34. 
	Ông Phan Anh Tuấn Kiệt
	Trưởng bộ môn Động cơ ô tô; Khoa Công nghệ Động lực
	Chế tạo cảo suppápe nhanh cho động cơ DOHC
	Tốt

	35. 
	Ông Đặng Thái Sơn
	Trưởng bộ môn Điện ô tô; Khoa Công nghệ Động lực
	Thi công sa bàn hệ thống đèn báo khẩn cấp trên ô tô
	Tốt

	36. 
	Ông Hà Quốc Bảo
	Giảng viên khoa Công nghệ Động lực
	Thi công mô hình hệ thống tín hiệu - cảnh báo
	Tốt

	37. 
	Ông Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Điều khiển và giám sát bồn trộn sử dụng bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3U
	Tốt

	38. 
	Ông Tạ Minh Cường
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công bộ điều khiển động cơ servo  Mitsubishi
	Tốt

	39. 
	Ông Võ Cường
	Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công các bo mạch in thực tế, dùng để minh họa thực tế trong giờ dạy, nhằm nâng cao hiệu quả cho môn học Thực tập vẽ Điện - Điện tử
	Tốt

	40. 
	Ông Nguyễn Minh Đức  
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử 
	Bộ thí nghiệm động cơ bước
	Tốt

	41. 
	Ông Huỳnh Ngọc Mai
	Trưởng bộ môn Tự động hóa; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông
	Tốt

	42. 
	Ông Quách Minh Thử
	Trưởng bộ môn Điện công nghiệp; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Thi công mô hình đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ
	Tốt

	43. 
	Ông Đinh Đồng Hiệp
	Phó Trưởng khoa; Phụ trách khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh
	Ứng dụng phần mềm Duct Checker thiết kế đường ống phân phối gió trong hệ thống điều hòa không khí
	Tốt

	44. 
	Bà Lữ Xuân Trang
	Giảng viên khoa Kinh tế
	Dự án thành lập siêu thị mini tại Khoa Kinh tế tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM 
	Tốt

	45. 
	Ông Đỗ Tuấn Việt
	Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm thu hút bạn đọc đến Thư viện Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Tốt

	46. 
	Ông Nguyễn Hữu Thiện
	Phó Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Một số giải pháp để tập hợp thanh niên và nâng chất hoạt động Đoàn cơ sở tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.
	Tốt

	47. 
	Ông Võ Minh Phương 
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	Cải tiến quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tuyển sinh tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Tốt

	48. 
	Bà Đinh Hồng Minh
	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	49. 
	Ông Lê Xuân Thiện
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số giải pháp về phòng ngừa bạo lực học đường tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	50. 
	Bà Lê Thị Tuyết Trinh
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ cử cán bộ, giảng viên, nhân viên đi công tác, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	51. 
	Ông Nguyễn Văn Chì
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm thu thập và phân loại hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	52. 
	Bà Trần Thị Ánh Phượng
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Cải tiến quy trình tiếp nhận và thực hiện hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	53. 
	Ông Nguyễn Cao Thắng
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số kinh nghiệm trong việc sắp xếp và lưu trữ hồ sơ cá nhân cán bộ, viên chức, người lao động tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	Khá

	54. 
	Ông Nguyễn Hữu Xuân Vũ
	Nhân viên Bảo vệ, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Một số biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho HSSV nội trú tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM
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